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Toµ ¸n nh©n d©n 

QUẬN BA ĐÌNH  

thµnh phè Hµ Néi 

__________________ 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

 

B¶n ¸n sè: 72/2023/HSST 

Ngµy: 14/6/2023 
 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Đình Trung 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1/ Ông Trần Đức Lưu 

2/ Bà Nguyễn Thị Thụy     

- Thư ký phiên tòa:  – Bà Đồng Minh Hoàn Thư ký Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Kiểm sát Viên. 

Ngày 14 th¸ng 6 n¨m 2023, t¹i trô së Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thµnh phè Hµ Néi, 

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 70/2023/TLST-HS ngµy 

25/5/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 165/2023/QĐXXST-HS ngày 01/6/2023, 

đối với bị cáo: Nguyễn Văn H sinh năm 1997; 

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: xóm 9 xã H, huyện T, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Con ông: Nguyễn 

Văn N và bà: Nguyễn Thị H; Vợ là: Nguyễn Thị Huyền; có 02 con, lớn sinh năm 2017, nhỏ 

sinh năm 2020;Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt quả tang ngày 11/3/2023; Hiện đang 

tạm giam tại trại tạm giam số 01- Công an thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa). 

Bị hại: Ông Nguyễn Tuấn A sinh năm 2003; 

Hộ khẩu thường trú: Trùng quán, Xã Y, huyện G, thành phố Hà Nội. 

(Ông Nguyễn Tuấn A vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: Khoảng 09h30’ ngày 11/03/2023, Nguyễn Văn H đi bộ từ khu vực phố 

Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy rồi đi xe bus tuyến số E05 từ Cầu Giấy đến vườn thú Thủ 

Lệ, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, khi xuống xe H đi bộ qua các tuyến phố tìm tài 

sản sơ hở để trộm cắp. 

Đến khoảng 12h40’ cùng ngày, khi đi đến cửa hàng Circle K, số 442 Đội Cấn, Cống 

Vị, Ba Đình, Hà Nội, phát hiện thấy 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, BKS: 

29N1–942.12 của Nguyễn Tuấn A (SN: 2003, HKTT: Trùng Quán, Y, G, Hà Nội), đang 

dựng trên vỉa hè. Nguyễn Văn H quan sát chiếc xe trên không có người trông giữ, không 

khóa cổ, không khóa càng. H đi sang ngồi phía trước bên phải của đầu xe mô tô (Theo 

hướng chiều xe), cúi xuống dùng hai tay rút đầu dây điện ở phần bên mặt nạ phải của xe mô 
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tô (dắc ổ điện) và dùng dây đồng bọc vỏ màu xanh dài khoảng 12 cm (đã chuẩn bị từ trước) 

uốn thành hình chữ U đấu vào đường điện ở dắc ổ khóa đã rút trước đó. Sau khi đấu dây 

xong, H đề xe để nổ máy. H dắt xe xuống đường, đầu xe hướng ra phía đường Bưởi thì bị 

bảo vệ tòa nhà số 442 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội là Nguyễn Đình K (SN 1966, trú 

tại 442 Đ, C, B, Hà Nội) và Vũ Văn H (SN 1966 trú tại Tổ 1 – L, H, Hà Nội) phát hiện giữ 

lại và hô hoán. Nguyễn Văn H để xe máy lại và bỏ chạy thì bị lực lượng công an phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đang tuần tra cùng quần chúng nhân dân bắt quả 

tang, đưa về trụ sở để làm rõ. 

Ngày 11/03/2023, anh Nguyễn Tuấn A có đơn trình báo về việc bị mất tài sản như trên. 

Vật chứng thu giữ: 

Thu giữ của Nguyễn Văn H gồm:  

 - 01 (một) điện thoại di dộng Redmi màu xanh; số sim: 0976779319; Imei1: 

862788062297483; Imei 2: 862788062297491. 

- Tiền Việt Nam: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) thu giữ tại túi áo trước ngực phía bên 

trái. 

 - 01 (một) sợi dây đồng vỏ bọc màu xanh dài khoảng 12cm.  

Thu giữ của chị Lê Khánh Ly:  

01 (một) đoạn clip thời gian 12h40’ đến 12h 43’ ngày 11/03/2023 ghi lại hình ảnh đối 

tượng Nguyễn Văn H trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, BKS: 29N1 

- 942.12. 

Thu giữ của anh Nguyễn Tuấn A: 01 (một) xe máy Honda Wave, màu đen, BKS: 29N1 - 

942.12; số khung: RLHJA3922PY712321; số máy: JA39E3047828. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 25/KLĐG – HĐĐGTS ngày 17 tháng 03 năm 2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND quận Ba Đình, kết luận: 01 chiếc xe 

máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, BKS: 29N1 – 942.12, SM: JA39E3047828, SK: 

RLHJA3922PY712321 đã qua sử dụng, có giá trị: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).  

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn H khai nhận hành vi phạm tội như trên, phù hợp lời khai 

người bị hại, sơ đồ hiện trường, tang vật thu giữ, cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ 

án. 

Cơ quan điều tra đã trao trả chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, BKS: 29N1 – 

942.12, SM: JA39E3047828, SK: RLHJA3922PY712321 cho anh Nguyễn Tuấn A. Anh 

Nguyễn Tuấn A đã nhận lại tài sản và không có ý kiến gì khác về dân sự.  

Tại cáo trạng số: 68/CT-VKSBĐ ngày 23/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội đã truy tố Nguyễn Văn H về tội “ Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa: Bị cáo đã khai nhận tội như đã khai tại cơ quan điều tra, Bị cáo thừa 

nhận bản cáo trạng truy bố bị cáo đúng với hành vi bị cáo đã thực hiện. Bị cáo nhận thức 

hành vi phạm tội của mình và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm vụ án và đưa ra những 

chứng cứ, lý lẽ kết luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Văn H về tội “ Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 

2017.  

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo Nguyễn Văn H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; 

Về tình tiết giảm nhẹ trách  nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai 

báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường ít nghiêm trọng đây là 
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các tình tiết giảm nhẹ trách  nhiệm hình sự quy định tại: điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật 

hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Đề nghị về hình phạt: áp dụng  khoản 1 Điều 173, điểm i,s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ Luật 

hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án từ 09 

tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Hạn thử thách 18 đến 24 tháng. Hình phạt bổ 

sung: Không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.  

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điều 47 BLHS, điều 106 BLTTHS:  

Tịch thu tiêu hủy: 01 sợi dây đồng vỏ bọc nhựa màu xanh dài khoản 12 cm là công cụ 

phương tiện phạm tội của bị cáo; 

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di dộng REDMi mầu xanh số sim: 0976779319 Imei: 

862788062297483; Imei 2: 862788062297491 do không liên quan đến hành vi phạm tội của 

bị cáo; 

Trả lại cho bị cáo số tiền 5.000.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tôi của bị 

cáo. 

Về phần dân sự: Bị hại anh Nguyễn Tuấn A đã nhận lại tài sản không có yêu cầu bồi 

thường thiệt hại nên không xem xét. 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Ba 

Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định 

trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2017; Quá trình điều tra và tại phiên tòa  bị cáo Nguyễn 

Văn H không có ý kiến khiếu nại về các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng; Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Văn H 

tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo Nguyễn Văn H tại cơ quan điều tra và phù hợp  

với vật chứng đã thu giữ, phù hợp với lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu điều 

tra khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 12h40’ ngày 11/03/2021, tại số 

442 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn H đã có 

hành vi trộm cắp 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, BKS: 29N1 – 942.12, 

SM: JA39E3047828, SK: RLHJA3922PY712321 của anh Nguyễn Tuấn A sinh năm 2003, 

trị giá chiếc xe máy : 18.000.000 đồng, thì bị bắt quả tang.  Bị cáo Nguyễn Văn H có đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi có ý trực tiếp; Hành vi của bị cáo đã xâm 

phạm đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật hình sự bảo vệ; Hành 

vi của bị cáo Nguyễn Văn H đủ yếu tố cấu thành tội:  “ Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
[3]. Viện kiểm sát truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội “ Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là có 

căn cứ, và đúng quy định của pháp luật.   
[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Văn H không có tình 

tiết tăng nặng;  

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường ít nghiêm 
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trọng đây là các tình tiết giảm nhẹ trách  nhiệm hình sự quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 

51 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 . 

[6]. Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự; Bị cáo Nguyễn Văn H có địa chỉ cư trú rõ ràng; Thấy không cần cách 

ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà có thể giao bị cáo cho chính quyền địa phương quản lý 

giáo dục cũng đủ tác dụng cải tạo đối với bị cáo Nguyễn Văn H. 

[7]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người không có nghề nghiệp, không có thu nhập 

ổn định nên thấy cần miễn hình phạt bổ sung phạt tiền đối với các bị cáo. 

[8]. Về bồi thường dân sự: Bị hại anh Nguyễn Tuấn A đã nhận lại tài sản không có 

yêu cầu bồi thường thiệt hại nên không xem xét. 

[9]. Về xử lý vật chứng:  

+ 01 sợi dây đồng vỏ bọc nhựa màu xanh dài khoản 12 cm là công cụng phương tiện 

phạm tội thấy cần tịch thu tiêu hủy; 

+ 01 điện thoại di dộng REDMi mầu xanh số sim: 0976779319 Imei: 

862788062297483; Imei 2: 862788062297491 thu giữ của bị cáo không liên quan đến hành 

vi phạm tội của bị cáo thấy cần trả lại cho bị cáo; 

(Hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố 

Hà nội theo Biên bản giao vật chứng số 123 ngày 31/5/2023). 

+ Số tiền 5.000.000 đồng thu giữ của bị cáo thấy không liên quan đến hành vi phạm 

tội của bị cáo thấy cần trả lại cho bị cáo (Hiện đang lưu giữ tai tài khoản của Chi cục thi 

hành án dân sự quận Ba Đình mở tại kho bạc nhà nước  quận Ba đình theo giấy nộp tiền 

ngày 31/5/2023).  

VÒ ¸n phÝ: C¨n cø §iÒu 99 Bé luËt tè tông h×nh sù; Nghị Quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 ; Kho¶n 1 Môc I Danh môc møc ¸n phÝ lÖ phÝ Toµ 

¸n: Bị c¸o ph¶i chÞu 200.000 đồng ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm. 

          Bị cáo, Bị hại được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều  331; Điều 333 

của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2017; 

V× c¸c lÏ trªn, 

QUYÕT ®Þnh:  

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 47; Điều 65, của Bộ luật hình sự  

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Căn cứ vào Điều 106; Điều 136; Điều  331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2017;  

Căn cứ vào Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội ; Kho¶n 1 Môc I Danh môc møc ¸n phÝ lÖ phÝ Toµ ¸n. 

Xö phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H 09 ( Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “ 

Trộm cắp tài sản”; Thời hạn thử thách của án treo là 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện T, tỉnh Nam Định để giám 

sát và giáo dục bị cáo Nguyễn Văn H trong thời hạn thử thách của án treo.  

Trường hợp bị cáo có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án 

hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải  chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Miễn hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn H. 

Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy: 01 sợi dây đồng vỏ bọc nhựa màu xanh dài khoản 12 cm; 
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Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di dộng REDMi mầu xanh số sim: 0976779319 Imei: 

862788062297483; Imei 2: 862788062297491 

(Hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố 

Hà nội theo Biên bản giao vật chứng số 123 ngày 31/5/2023). 

Trả lại cho Bị cáo số tiền: 5.000.000 đồng (Hiện đang lưu giữ tại tài khoản của Chi cục thi 

hành án dân sự quận Ba Đình mở tại kho bạc nhà nước quận Ba đình theo giấy nộp tiền 

ngày 31/5/2023).  

VÒ ¸n phÝ : Bị cáo ph¶i chÞu 200.000 (Hai tr¨m ngh×n) ®ång tiÒn ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm.  

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án. 
 

Nơi nhận:  

- Viện kiểm sát nhân dân quận 

Ba Đình; 

- Công an quận Ba Đình; 

- Chi cục thi hành án dân sự 

quận Ba Đình; 

- Bị cáo;Người tham gia tố tụng. 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                      T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                            

                     Hoàng Đình Trung 
  

 
                                                                                                  


